	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ngày
	Mục
	 
	Tồn
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 

	Dòng
	phát
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	đầu
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ

	 
	sinh
	Số phiếu
	 
	kỳ
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	

	A
	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	1
	 
	 
	 
	Quí  III/2014 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,248
	3,572
	8,676
	 

	2
	01-09
	 
	222
	Lương chuyên trách tháng 08/2014
	12,248
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	8,248
	3,572
	4,676
	 

	 
	01-09
	71
	 
	Tịnh xá Từ Đức, quận 5
	8,248
	2,000
	1,800
	200
	 
	 
	 
	10,248
	5,372
	4,876
	 

	 
	03-09
	72
	 
	Thùng từ thiện tháng 08/2014
	8,248
	7,910
	7,119
	791
	 
	 
	 
	18,158
	12,491
	5,667
	 

	3
	06-09
	 
	223
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 08/2014
	18,158
	 
	 
	 
	395
	 
	395
	17,763
	12,491
	5,272
	17,763

	4
	06-09
	 
	224
	Thăm cha chồng nv nằm viện (nhs Ngọc Minh khoa Hậu Phẩu )
	17,763
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	17,463
	12,491
	4,972
	người nhà nhân viên

	5
	06-09
	 
	225
	Thăm cha ruột nv nằm viện (nhs Cửu khoa Hậu Phẩu )
	17,463
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	17,163
	12,491
	4,672
	người nhà nhân viên

	6
	15-09
	 
	226
	Viếng đám ma con ruột nv mất ( Hồng khoa Nội Tiết )
	17,163
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	16,963
	12,491
	4,472
	người nhà nhân viên

	7
	16-09
	 
	227
	Thăm chồng nv nằm viện (nhs Thành khoa N.Tiết )
	16,963
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	15,963
	12,491
	3,472
	người nhà nhân viên

	8
	16-09
	 
	228
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện 7/9 ,Tân Trụ L.A
	15,963
	 
	 
	 
	2,700
	2,700
	 
	13,263
	9,791
	3,472
	13,263

	9
	16-09
	 
	229
	Mua thuốc đi từ thiện 7/9, Tân Trụ Long An
	13,263
	 
	 
	 
	949
	949
	 
	12,314
	8,842
	3,472
	 

	10
	16-09
	 
	230
	Mua 50 thẻ hội viên CTĐ
	12,314
	 
	 
	 
	25
	 
	25
	12,289
	8,842
	3,447
	 

	11
	16-09
	 
	231
	Chi phí ban Chấp hành hội CTĐ quý II/2014
	12,289
	 
	 
	 
	4,350
	1,103
	3,247
	7,939
	7,739
	200
	 

	12
	16-09
	73
	 
	Đoàn Quỳnh Nga, khoa khám A
	7,939
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	8,439
	8,239
	200
	 

	13
	17-09
	 
	232
	Thăm nv nằm viện (nhs Thu Hà, khoa Sanh A )
	8,439
	 
	 
	 
	300
	100
	200
	8,139
	8,139
	0
	nhân viên

	14
	17-09
	 
	233
	Thăm nv nằm viện (nhs Ánh Vân khoa KHGĐ )
	8,139
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	7,839
	7,839
	0
	 

	15
	18-09
	 
	234
	Thăm ba nv nằm viện (nhs Kiều An khoa Hậu Phẩu )
	7,839
	 
	 
	 
	1,300
	1,300
	 
	6,539
	6,539
	0
	 

	16
	18-09
	 
	235
	Mua thuốc đi từ thiện ở Mộc Hóa 21/09
	6,539
	 
	 
	 
	2,701
	2,701
	 
	3,838
	3,838
	0
	 

	17
	22-09
	74
	 
	Chi đoàn thanh niên 2 
	3,838
	1,800
	1,800
	 
	 
	 
	 
	5,638
	5,638
	0
	 

	18
	22-09
	75
	 
	Chi đoàn thanh niên 3 
	5,638
	1,200
	1,200
	 
	 
	 
	 
	6,838
	6,838
	0
	 

	19
	22-09
	76
	 
	Khoa Dinh Dưỡng
	6,838
	1,060
	1,060
	 
	 
	 
	 
	7,898
	7,898
	0
	 

	20
	22-09
	77
	 
	Khoa CNTT
	7,898
	720
	720
	 
	 
	 
	 
	8,618
	8,618
	0
	 

	21
	22-09
	 
	236
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Mộc Hóa 21/9
	8,618
	 
	 
	 
	4,200
	4,200
	 
	4,418
	4,418
	0
	 

	22
	22-09
	 
	237
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi  từ thiện Mộc Hóa 21/9
	4,418
	 
	 
	 
	963
	963
	 
	3,455
	3,455
	0
	 

	23
	23-09
	78
	 
	Nhà hảo tâm
	3,455
	20,000
	18,000
	2,000
	 
	 
	 
	23,455
	21,455
	2,000
	 

	24
	24-09
	79
	 
	Khoa HPHS lầu 2
	23,455
	75
	75
	 
	 
	 
	 
	23,530
	21,530
	2,000
	23,530

	25
	26-09
	 
	238
	Mua thuốc đi từ thiện Bến Tre ngày 27/09
	23,530
	 
	 
	 
	3,989
	3,989
	 
	19,541
	17,541
	2,000
	 

	26
	29-09
	 
	239
	Tiền xe chở đoàn đi từ thiện Bến Tre  27/9
	19,541
	 
	 
	 
	2,700
	2,700
	 
	16,841
	14,841
	2,000
	 

	27
	29-09
	 
	240
	Mua thuốc đi từ thiện Bến Tre ngày 27/09
	16,841
	 
	 
	 
	3,682
	3,682
	 
	13,159
	11,159
	2,000
	 

	28
	29-09
	80
	 
	Bs Vũ Thị Nhung
	13,159
	5,000
	4,500
	500
	 
	 
	 
	18,159
	15,659
	2,500
	 

	29
	30-09
	 
	241
	Chi phí ban Chấp hành hội CTĐ quý III/2014
	18,159
	 
	 
	 
	4,350
	2,850
	1,500
	13,809
	12,809
	1,000
	 

	30
	30-09
	 
	242
	Tiền xe chở cơm tháng 09/2014
	13,809
	 
	 
	 
	1,260
	1,260
	 
	12,549
	11,549
	1,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	40,265
	36,774
	3,491
	39,964
	28,797
	11,167
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	Tồn quỹ quý III/2014 mang qua
	12,248
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	Tổng thu trong quý 
	40,265
	 
	 
	( Chi quản lý quí IV : 4,350,000 đồng =  10,80% tổng thu )
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tổng chi trong quý 
	39,964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  I/2015
	12,549
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


